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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN B 

THÀNH PHỐ C 

           30/2022/HS-ST 

Ngày: 14-7-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

                     NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B, THÀNH PHỐ C 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Quyên 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Việt Thành  

     Bà Huỳnh Thị Lài 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Trương Vũ Linh – Thư ký Tòa     hâ  dâ  quậ  

B, thà h ph  C. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B, thành phố C tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Văn Tâm – Kiểm   t viê . 

Ngày 14 tháng 7  ăm 2022 tại trụ  ở Toà     hâ  dâ  quậ  B xét xử  ơ thẩm 

cô g khai vụ    hì h  ự  ơ thẩm thụ lý     29/2022/HSST ngày 24 tháng 6  ăm 

2022 theo Quyết đị h đưa vụ    ra xét xử   : 326/2022/QĐXXST-HS ngày 29 

tháng 6  ăm 2022, đ i với bị c o  

Nguyễn Thị Bích H,  i h  ăm 1978 tại C giới tí h  Nữ; dâ  tộc  Ki h; tô  

gi o  Khô g; qu c tịch  Việt Nam; Nghề  ghiệp  Làm thuê; Nơi cư trú: Ấp BC, xã 

G, huyệ  P, thà h ph  C; Quê quán: T, quậ  B, thà h ph  C; con ông Nguyễ  Vă  

H1  i h  ăm 1952 (   g) và bà Nguyễ  Thị D (chết); chồ g tên Thi Qu c H2, sinh 

 ăm 1976; tiề   ự  Không; tiề       ị  p dụ g hì h phạt tiề  20.000.000 đồ g theo 

          01/2019/HSST  gày 25/12/2019 của Tòa     hâ  dâ  quậ  B.  

 ị cáo bị  p dụ g biệ  ph p cấm đi khỏi  ơi cư trú.  ị c o có mặt tại phiê  

tòa. 

Người làm chứng:  

- Bà Trần Thị Mỹ P,  i h  ăm  1983; địa chỉ  S  473A/CT, Tổ 18,                        

Khu vực B1, phườ g T, quậ  B, thà h ph  C. Vắ g mặt 

- Bà Đặng Thị Kiều X,  i h  ăm  1982; địa chỉ  Tổ 26, ấp T1, xã G, huyệ  

P, thà h ph  C. Vắ g mặt 
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- Bà Phạm Thị Thu H3,  i h  ăm  1978; địa chỉ  S  114/MÔ, Tổ 17, khu 

vực BD, phườ g T, quậ  B, thà h ph  C. Vắ g mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tro g hồ  ơ vụ    và diễ  biế  tại phiê  tòa,  ội du g vụ 

   được tóm tắt  hư  au  

Kho  g 14 giờ 30 phút  gày 01/10/2021, Nguyễ  Thị  ích H đi đế  phầ  

đất tại Tổ 16, khu vực BD, phườ g T, quậ  B, thà h ph  C để tìm  gười que . Khi 

đế  một că  chòi lá thì H có gặp Trầ  Thị Mỹ P, Đặ g Thị Kiều X, Phạm Thị Thu 

H3 và một     gười kh c đa g chơi bài cào 03 l  ă  thua bằ g tiề , mỗi vá  cược 

   tiề  từ 10.000 đồ g đế  50.000 đồ g. Sau đó, H vào tham gia đ  h bạc được 03 

ván, mỗi vá  cược    tiề  20.000 đồ g thì bị lực lượ g Cô g a  kiểm tra ph t hiệ .  

Vật chứ g thu giữ gồm  01 bộ bài tây 52 l  đã qua  ử dụ g, tiề  Việt Nam 

7.795.000 đồ g. S  tiề  dù g để đ  h bạc là 1.200.000 đồ g, tuy chưa đủ đị h 

lượ g để truy cứu tr ch  hiệm hì h  ự, tuy  hiê  Nguyễ  Thị  ích H có tiề     về 

tội đ  h bạc nên C o trạ g    30/CT-VKSBT ngày 27/5/2022 của Việ  kiểm   t 

 hâ  dâ  quậ  B truy t  bị c o Nguyễ  Thị  ích H về tội “Đ  h bạc” theo kho   1 

Điều 321  ộ luật hì h  ự. 

- Qu  trì h điều tra Công an phườ g T, quậ  B thà h ph  C đã tịch thu theo 

thủ tục hà h chí h    tiề  900.000 đồ g; tr  lại    tiề  6.595.000 đồ g cho Trầ  

Thị Mỹ P, Đặ g Thị Kiều X do khô g liê  qua  đế  hà h vi đ  h bạc. Đa g tạm 

giữ    tiề  300.000 đồ g và 01 bộ bài tây loại 52 l  đã qua  ử dụ g để tiếp tục xử 

lý. 

Tại phiê  toà  ơ thẩm, bị c o thừa  hậ  hà h vi phạm tội của mì h  hư  ội 

du g c o trạ g đã truy t .  

Đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  quậ  B, thà h ph  C vẫ  giữ  guyê  qua  

điểm truy t  bị c o về tội da h và điều kho    p dụ g  hư C o trạ g. Đồ g thời, 

phân tích hà h vi phạm tội của bị c o; qu  trì h điều tra bị c o thà h khẩ  khai 

báo, tuy  hiê , tại phiê  tòa bị c o loa h qua h khô g thực  ự h i c i nên không 

được hưở g tì h tiết gi m  hẹ tr ch  hiệm hì h  ự quy đị h tại điểm   kho   1 

Điều 51  ộ luật Hì h  ự. Do đó, đề  ghị Hội đồ g xét xử áp dụ g Điều 32, kho   

1 Điều 321  ộ luật hì h  ự, tuyê  phạt bị cáo Nguyễ  Thị  ích H từ 06 đế  09 

tháng tù. Do bị c o khô g có thu  hập ổ  đị h  ê  khô g  p dụ g hì h phạt bổ 

sung đ i với bị c o. 

Đề  ghị xử lý vật chứ g  Tịch thu  gâ    ch Nhà  ước    tiề  300.000 

đồ g. Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài Tây 52 l  đã qua  ử dụ g. 

Tro g phầ  tra h luậ , bị c o đồ g ý với  ội du g truy t  của Việ  kiểm   t. 

Ph t biểu lời  ói  au cù g, bị c o ă   ă  h i c i xin Hội đồ g xét xử gi m 

 hẹ hì h phạt và khô g  p dụ g hì h phạt tù đ i với bị c o. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về hà h vi, quyết đị h t  tụ g của Điều tra viê , Cơ qua  điều tra Cô g 

a  quậ  B, Kiểm   t viê , Việ  kiểm   t  hâ  dâ  quậ  B, thà h ph  C trong quá 

trì h điều tra, truy t  đã thực hiệ  đú g về thẩm quyề , trì h tự, thủ tục quy đị h 

của  ộ luật t  tụ g hì h  ự. Qu  trì h điều tra và tại phiê  tòa bị c o khô g có ý 

kiế  hoặc khiếu  ại về hà h vi, quyết đị h t  tụ g của Cơ qua  tiế  hà h t  tụng, 

 gười tiế  hà h t  tụ g. Do đó hà h vi, quyết đị h t  tụ g của cơ qua  tiế  hà h t  

tụ g,  gười tiế  hà h t  tụ g đã thực hiệ  là hợp ph p.  

[2] Lời khai  hậ  tội của bị c o tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các biên 

b   ghi lời khai cùng c c chứ g cứ kh c đã được thu thập hợp ph p trong hồ  ơ vụ 

án. Hội đồ g xét xử có đủ cơ  ở kết luậ   Kho  g 15 giờ 00 phút  gày 01/10/2021, 

Cô g a  phườ g T, quậ  B bắt qu  ta g Nguyễ  Thị  ích H cù g với Trầ  Thị Mỹ 

P, Đặ g Thị Kiều X, Phạm Thị Thu H3 có hà h vi đ  h bạc dưới hì h thức chơi 

bài cào 03 l  được ă  thua bằ g tiề . S  tiề  dù g để đ  h bạc là 1.200.000 đồ g, 

tuy chưa đủ đị h lượ g để truy cứu tr ch  hiệm hì h  ự  hư g vào ngày 

25/12/2019 Nguyễ  Thị  ích H đã bị Tòa     hâ  dâ  quậ  B xét xử tại b         

01/2019/HSST về hà h vi đ  h bạc, bị  p dụ g hì h phạt tiề  là 20.000.000 đồ g. 

 ị c o chưa chấp hà h b     . Do đó, Việ  kiểm   t  hâ  dâ  quậ  B truy t  bị 

cáo Nguyễ  Thị  ích H về tội “Đ  h bạc” theo kho   1 Điều 321  ộ luật hì h  ự 

là có că  cứ. 

[3] Xét thấy   ị c o Nguyễ  Thị  ích H đã đủ tuổi chịu tr ch  hiệm hì h  ự, 

có  ghề  ghiệp buôn bán tạo ra thu  hập hợp ph p để  i h    g, tuy nhiên, bị c o 

không c  gắ g lao độ g mà lại thực hiệ  hành vi đ  h bạc. Tro g khi đó, vào  gày 

25/12/2019 bị c o đã bị Tòa     hâ  dâ  quậ  B xét xử tại           

01/2019/HSST về tội đ  h bạc theo kho   1 Điều 321 bị c o chưa thi hà h b     . 

Đế   gày 01/10/2021 bị c o tiếp tục có hà h vi đ  h bạc, điều  ày cho thấy bị c o 

khô g có ý thức chấp hà h ph p luật. Hà h vi của bị cáo đã xâm phạm đế  trật tự 

cô g cộ g của Nhà  ước và góp phầ  lôi kéo  hiều  gười vào hà h vi phạm tội.  

[4] C c tì h tiết tă g  ặ g, gi m  hẹ tr ch  hiệm hì h  ự  Trong quá trình 

điều tra, truy t  bị c o thà h khẩ  khai b o, ă   ă  h i c i, thừa  hậ  toà  bộ hà h 

vi phạm tội của mì h. Tại phiê  tòa, bị c o trì h bày chưa rõ rà g, còn quanh co là 

do thiếu hiểu biết ph p luật, khô g ph i ch i tội nên Hội đồ g xét xử cho bị c o 

được hưở g tì h tiết gi m  hẹ tr ch  hiệm hì h  ự quy đị h tại điểm   kho   1 

Điều 51 của  ộ luật Hì h  ự.  ị c o khô g có tì h tiết tă g  ặ g tr ch  hiệm hì h 

 ự.  ị c o có việc làm  hư g thu  hập khô g ổ  đị h  ê  khô g  p dụ g hì h phạt 

bổ  u g. 

[5] Xử lý vật chứ g  S  tiề  300.000 đồ g tạm giữ của bị c o là tiề  bị c o 

dù g để đ  h bạc  ê  tịch thu  gâ    ch Nhà  ước; 01 (một) bộ bài tây 52 l  đã 

qua  ử dụ g là vật chứ g của vụ     ê  tịch thu tiêu hủy. 

[6] Án phí: Bị cáo ph i chịu    phí hì h  ự  ơ thẩm theo quy đị h. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố:  ị c o Nguyễ  Thị  ích H phạm tội “Đ  h bạc”. 

2. Că  cứ kho   1 Điều 321, Điều 38, Điều 50, điểm   kho   1 Điều 51  ộ 

luật Hì h  ự. 

Xử phạt   ị c o Nguyễn Thị Bích H 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạ  chấp hà h hì h phạt tù tí h từ  gày bị c o chấp hà h   . 

3. Xử lý vật chứng: Áp dụ g Điều 47  ộ luật hì h  ự, Điều 106  ộ luật T  

tụ g hì h  ự. 

- Tịch thu  gâ    ch Nhà  ước s  tiề  300.000 đồ g theo  iê  lai thu tiề     

0002097  gày 14/6/2022 của Chi cục Thi hà h    dâ   ự quậ  B, thà h ph  C. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây 52 l  đã qua  ử dụ g. 

4. Án phí: Áp dụ g Điều 23 Nghị quyết    326/2016/U TVQH14  gày 

30/12/2016 của Ủy ba  thườ g vụ Qu c Hội quy đị h về mức thu, miễ , gi m, 

thu,  ộp, qu   lý và  ử dụ g    phí và lệ phí Tòa   . Bị c o Nguyễ  Thị  ích H 

ph i chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)    phí hì h  ự  ơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo:  ị c o được quyề  kh  g c o b      tro g hạ  15 

ngày kể từ  gày tuyê     để yêu cầu Tòa     hâ  dâ  thà h ph  C xét xử theo 

trì h tự phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- TAND TP. C; 

- VKSND Q. B; 

- CA Q. B; 

- Chi cục THADS Q.B; 

- Sở Tư ph p TP. C; 

-  ị c o; 

- Lưu hồ  ơ, TA.                                                                                    

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 Nguyễn Thúy Quyên 

  

 


